
Product Pricelist 2022

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH THÔNG SỐ ĐÈN
THÔNG SỐ ÁNH SÁNG/KÍCH 

THƯỚC

1 Thanh ray âm trần -

Thanh ray nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước L1000*W23*H54.9mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

2 Thanh ray âm trần -

Thanh ray nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước L2000*W23*H54.9mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

3
Thanh ray NỖI

1met
-

Thanh ray nam châm gắn nỗi 1 MET
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước L1000*W23*H60mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

4
Thanh ray NỖI

2met
-

Thanh ray nam châm gắn nỗi 2 MET
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước L2000*W23*H60mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

5
Cung tròn RC20-corner  

φ300mm
-

Thanh ray cung tròn nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thướcR=300mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

6
Cung tròn RC20-corner  

φ600mm
-

Thanh ray cung tròn nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước φ600mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

7
Cung tròn RC20-corner  

φ1200mm
-

Thanh ray cung tròn nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước φ900mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

8
Cung tròn RC20-corner  

φ1200mm
-

Thanh ray cung tròn nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước φ1200mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

9
Cung tròn RC20-corner SX 

THEO YÊU CẦU
-

Thanh ray cung tròn nam châm âm trần
Thân nhôm /nam châm/ đen
Kích thước φ1200mm, IP20
Kích thước cắt rãnh 32mm
DC 48V, no dim, Max 200W/m

10 Nối góc vuông gắn nỗi -

Nối góc vuông gắn nỗi
Nối trần với trần hoặc tường với tường (trên cùng 1 
mặt phẳng)
Kích thước: 100*100mm
Thân nhôm /nam châm/ đen
DC 48V
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11 Cáp thả treo ( thnah ray nỗi) -
Cáp thả treo cho thanh ray nam châm nỗi
Dài 1,8met

12 End cap - Nắp bít đầu cuối thanh ray

13 Nối góc âm trần -

Nối góc ray nam châm âm trần
Nối trần với trần hoặc tường với tường (trên cùng 1 
mặt phẳng)
Thân nhôm /nam châm/ đen
DC 48V

14 Nối góc âm trần -

Nối góc ray nam châm âm trần
Nối trần với tường (trên 2 mặt phẳng khác nhau)
Thân nhôm /nam châm/ đen
DC 48V

15 Nối góc âm trần -

Nối góc ray nam châm nổi
Nối trần với tường (trên 2 mặt phẳng khác nhau)
Thân nhôm /nam châm/ đen
DC 48V

16
Cáp điện nối 

cung tròn
Cáp điện nối cung tròn

17
Cáp điện nguồn

cung tròn
Cáp điện nguồn cung tròn

18 Thanh nối cố định - Thanh nối cố định 2 thanh ray nam châm

19 Cáp điện nguồn -
Cáp nguồn, dài 500mm
DC 48V

20 Cáp điện nối góc - Cáp nối góc

21 Cáp điện nối thẳng - Cáp nối thẳng 

22
Đèn chiếu điểm

cung tròn 
TBDC20-3WLB1

Đèn chiếu điểm cung tròn 3W
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ30*H22mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led CREE
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

23
Đèn chiếu điểm

cung tròn 
TBDC20-6WTL6

Đèn Track light chiếu điểm cung tròn 6W
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: W30mm*H80mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

24
Đèn chiếu điểm

cung tròn 
TBDC20-6WLB6

Đèn chiếu điểm cung tròn 6W
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: W23mm*H26mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

25
Đèn chiếu điểm

cung tròn 
TBDC20-6WDFS6

Đèn String cung tròn 6W
Góc Chiếu: 110°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: W23mm*H26mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

26 SpotligtTBD IT25
TBDM20-TL2-

7W

Đèn rọi 7w, chỉnh góc
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ44*H90mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

27 SpotligtTBD IT25
TBDM20-TL2-

12W

Đèn rọi 12w, chỉnh góc
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ44*H130mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90



28 SpotligtTBD IT25
TBDM20-TL2-

16W

Đèn rọi 16w, chỉnh góc
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ60*H110mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

29 SpotligtTBD IT25
TBDM20-Zoom-

15W

Đèn rọi 15w, chỉnh góc
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ45*H110mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

30 SpotligtTBD IT25
TBDM20-Zoom-

25W

Đèn rọi 25w, chỉnh góc
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ70*H145mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K/6000K

CRI>90

31 SpotligTBD TO
TBDM20-
DFSM6W

Đèn rọi gập 6w , chỉnh góc
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: L111*W22*L85mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

32 SpotligtTBD TO
TBDM20-
DFSM12W

Đèn rọi gập 12w, chỉnh góc
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: L219*W22*L85mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

33 SpotligtTBD TO
TBDM20-
LBM6W

Đèn rọi gập 6w, chỉnh góc
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: L111*W22*L85mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

34 SpotligtTBD TO
TBDM20-
LBM12W

Đèn rọi gập 12w, chỉnh góc
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước L219*W22*L25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

35 SpotligtTBD TO
TBDM20-
LBM20W

Đèn rọi gập 20w, chỉnh góc
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước L219*W22*L25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

36 STRING
TBDM20 DFS-

30

Đèn rọi 12w
Góc Chiếu 120°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước  L300*W22*H25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

37 STRING
TBDM20 DFS-

60

Đèn rọi 20w
Góc Chiếu 120°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước L600*W22*H45mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

38 STRING
TBDM20 DFS-

120

Đèn rọi 40w
Góc Chiếu 120°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước  L1200*W22*H45mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

39 SpotligTBD PARTIDA TBDM20LB6W

Đèn rọi 6w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước L112*W22*L25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

40 SpotligTBD PARTIDA TBDM20LB12W

Đèn rọi 12w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước L220*W22*H45mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

41 SpotligTBD PARTIDA TBDM20LB20W

Đèn rọi 20w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước  435*W22*H45mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90



42 SpotligTBD PARTIDA TBDM20LB30W

Đèn rọi 30w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước  L543*W22*H45mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

43 SpotligTBD PARTIDA TBDM20LB40W

Đèn rọi 40w
Góc Chiếu 24°/36°/60°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước  L1080*W22*H45mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
2700K/3000K/4000K

CRI>90

44 SpotligTBD PARTIDA
TBDM20 DFS-

90D

Đèn nam châm góc vuông 14.4w
Góc Chiếu 120°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: 305x305x25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led OSRAM
300K/4000K/6000K

CRI>90

45 Thả treo TBDM20-DL1

Đèn nam châm thả treo 12w
Góc Chiếu 24°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ40*300mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led CREE
300K/4000K

CRI>90

46 Thả treo TBDM20-DL2

Đèn nam châm góc vuông 12w
Góc Chiếu 24°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: φ60*300mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led CREE
300K/4000K

CRI>90

47 Trang trí 0

Đèn nam châm trang trí 6w
Góc Chiếu 270°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: 300*22*H25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led BridgeLux
300K/4000K

CRI>90

48 Trang trí 0

Đèn nam châm trang trí 14w
Góc Chiếu 270°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: 600*22*H25mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led BridgeLux
300K/4000K

CRI>90

49 SpotligTBD PARTIDA
TBDM20-S01-

6W

Đèn rọi 6w, chỉnh góc
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước 64*64*H44mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led BridgeLux
300K/4000K

CRI>90

50 SpotligTBD PARTIDA
TBDM20-S01-

14W

Đèn rọi 14w, chỉnh góc
Góc Chiếu 24°/36°
Thân nhôm /đen, choá PC , 80lm/W, URG<19
Kích thước: 96*96*H44mm
Lắp trên ray nam châm, DC 48V, no dim

Chip led BridgeLux
300K/4000K

CRI>90

51 Nguồn Meanwell Indoor LRS-100-48

100W, Nguồn Meanwell   
Diện áp vào: AC100-240V 
Dòng điện ra: 2.3A 
Điên áp ra: DC48V

Meanwell 

52 Nguồn Meanwell Indoor LRS-200-48

200W, Nguồn Meanwell   
Diện áp vào: AC100-240V
Dòng điện ra: 4.4A  
Điên áp ra: DC48V

Meanwell 

53 Nguồn Meanwell Indoor LRS-350-48

350W, Nguồn Meanwell   
Diện áp vào: AC100-240V
Dòng điện ra: 7.29A  
Điên áp ra: DC48V

Meanwell 

54
DIMMABLE 

0-10v
LRS-200-48

LED Dimmer 1-10V
- Chất liệu nhựa ABS, chống cháy cao, viền nhôm
- Điện áp ngõ vào: AC220-240V/50Hz
- Output: tín hiệu 1-10V
- Loại dimmer: 1-10V
- Chế độ hoạt động: điều chỉnh độ sáng bằng tay hoặc 
theo %
- Kích thước: 86x86x42mm
- Bảo hành: 2 năm

TBD LIGHTING



55 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1001-R-

9W

9W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 24°/38°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ84*58mm
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

56 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1001-R-

12W

12W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 24°/38°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ84*58mm
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

57 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1001-S-9W

9W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 24°/38°
Thân nhôm ghi /mặt trắng, lens PMMA
Kích thước 85*85*58mm
Lỗ khoét 75*75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

58 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1001-S-

12W

12W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 24°/38°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 85*85*58mm
Lỗ khoét 75*75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

59 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1001-DS-

2*7W

2*7W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 24°/38°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 85*170*58mm
Lỗ khoét 75*160mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

60 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1001-DS-

2*10W

2*10W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 24°/38°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 85*170*58mm
Lỗ khoét 75*160mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

61 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1002-R-

9W

9W, âm trần
Góc chiếu 12°/24°/36°/60°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ84*58mm
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

62 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1002-R-

12W

12W, âm trần
Góc chiếu 12°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ85*63mm  
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

63 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1002-R-

7W

7W, âm trần
Góc chiếu 12°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 85*85*H63mm      
Lỗ khoét 75*75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

64 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1002-R-

12W

12W, âm trần
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 85*85*H63mm      
Lỗ khoét 75*75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

65 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1002-DS-

2*7W

2*7W, âm trần
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 85*170*58mm
Lỗ khoét 75*160mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90



66 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1002-DS-

2*12W

2*12W, âm trần
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 85*170*58mm
Lỗ khoét 75*160mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

67 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1004-5W

5W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ60*55mm  
Lỗ khoét Φ55mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

68 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1004-7W

7W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm ghi /mặt trắng, lens PMMA
Kích thước Φ80*55mm
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

69 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1004-12W

12W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ100*60mm
Lỗ khoét Φ95mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

70 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1004-15W

15W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°/60°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ100*60mm
Lỗ khoét Φ95mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

71 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1005-KC-

9W

9W, âm trần
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ72*H76mm
Lỗ khoét Φ65mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

72 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1005-KC-

15W

15W, âm trần
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ88*H80mm
Lỗ khoét Φ80mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

73 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1004-CG-

9W

9W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ72*H76mm
Lỗ khoét Φ65mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

74 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1004-CG-

15W

15W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ88*H88mm
Lỗ khoét Φ80mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

75 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1007-7W

7W, âm trần
Góc chiếu 15°/30°/45°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ70*55mm
Lỗ khoét Φ60mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

76 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1007-12W

12W, âm trần
Góc chiếu 15°/30°/45°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ95*75mm
Lỗ khoét Φ80mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90



77 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1007-18W

18W, âm trần
Góc chiếu 15°/30°/45°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ120*95mm
Lỗ khoét Φ100mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

78 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1007-24W

24W, âm trần
Góc chiếu 15°/30°/45°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ140*105mm
Lỗ khoét Φ120mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

79 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1008-R-

7W

7W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/38°/60°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ85*68mm
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

80 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1008-R-

12W

12W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/38°/60°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ100*87mm
Lỗ khoét Φ90mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

81 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1008-R-

18W

18W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/38°/60°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ140*105mm
Lỗ khoét Φ125mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

82 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1008-R-

28W

28W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/38°/60°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ175*115mm
Lỗ khoét Φ150mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

83 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1008-S-7W

7W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/38°/60°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 85*85*68mm 
Lỗ khoét 75*75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

84 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1008-S-

12W

12W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/38°/60°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước100*100*87mm
Lỗ khoét 90*90mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

85 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1008-S-

18W

18W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/38°/60°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 140*140*H105mm
Lỗ khoét 125*125mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

86 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1008-S-

28W

28W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/38°/60°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 175*175*115mm
Lỗ khoét 150*150mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

87 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1009-7W

7W, âm trần
Góc chiếu 15/24/38°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ62*90mm
Lỗ khoét Φ55mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90



88 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1009-12W

12W, âm trần
Góc chiếu 15/24/38°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ82*105mm
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

89 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1009-15W

15W, âm trần 
Góc chiếu 15/24/38°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ82*105mm
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

90 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1010-5W

5W, âm trần
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ40*58mm
Lỗ khoét Φ35mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

91 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1010-9W

9W, âm trần
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ60*82mm
Lỗ khoét Φ55mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

92 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1004-15W

15W, âm trần
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ75*100mm 
Lỗ khoét Φ70mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

93 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1022-5W

5W, âm trần
Góc chiếu 24°/38°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф62*65mm
Lỗ khoét Φ55mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

94 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1022-9W

9W, âm trần
Góc chiếu 24°/38°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф72*77mm
Lỗ khoét Φ65mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

95 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1022-12W

12W, âm trần
Góc chiếu 24°/38°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф82*80mm
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

96 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1029-R-

9W

7W, âm trần, chỉnh góc
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ85*H65mm
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

97 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1029-R-

12W

10W, âm trần, chỉnh góc
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ85*H65mm
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

98 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1029-9W

7W, âm trần, chỉnh góc
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 85*85*65mm
Lỗ khoét 75*75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90



99 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL1029-12W

10W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 85*85*65mm
Lỗ khoét 75*75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

100 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1004-

2*7W

2*7W, âm trần , chỉnh góc
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ100*60mm
Lỗ khoét Φ95mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

101 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL1004-

2*10W

2*10W, âm trần, chỉnh góc
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ100*60mm
Lỗ khoét Φ95mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

102 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL2005-8W

8W, âm trần 
Góc chiếu 90°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф110*34mm
Lỗ khoét Φ95mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

103 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL2005-12W

12W, âm trần
Góc chiếu 90°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф145*36mm
Lỗ khoét Φ130mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90



104 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL2005-25W

25W, âm trần
Góc chiếu 90°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф180*38mm
Lỗ khoét Φ165mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

105 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL3001-3W

3W, âm trần
Góc chiếu 15°/25
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф38*39mm
Lỗ khoét Ф30mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

106 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL3001-5W

5W, âm trần 
Góc chiếu 15°/25
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф57*67mm
Lỗ khoét Ф50mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

107 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL3001-7W

7W, âm trần 
Góc chiếu 25°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф70*79mm
Lỗ khoét Ф60mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

108 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5001-1-

10W

10W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước115*115*70mm
Lỗ khoét 100*100mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

109 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5001-1-

15W

15W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 138*138*90mm
Lỗ khoét 125x125mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

110 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5001-2-

2*10W

2*10W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 230*115*70mm
Lỗ khoét 215*100mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

111 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5001-2-

2*18W

2*18W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 278x138*90mm
Lỗ khoét 263x125mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

112 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5001-3-

3*10W

3*10W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 350*115*70mm
Lỗ khoét 335*100mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

113 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5001-3-

3*18W

3*18W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 417*138*90mm
Lỗ khoét 400x125mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

114 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL5003-1-7W

7W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°/45°/60
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 73*73*70mm
Lỗ khoét 65*65mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90



115 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5003-1-

12W

12W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°/45°/60
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 100*100*72mm
Lỗ khoét 90*90mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

116 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5003-1-

20W

20W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°/45°/60
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ø130*130*H110
Lỗ khoét 120*120mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

117 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5003-2-

2*7W

2*7W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 132*73*H70mm
Lỗ khoét 125*65mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

118 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5003-2-

2*12W

2*10W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 100*185*72mm
Lỗ khoét 175*90mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

119 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5003-2-

2*12W

2*12W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 100*185*72mm
Lỗ khoét 175*90mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

120 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5003-2-

2*20W

2*20W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°0
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 130*240*H110
Lỗ khoét 120*230
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

121 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5003-3-

3*7W

3*7W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 192*73*H70mm
Lỗ khoét 185*65mm 
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

122 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5003-3-

3*12W

3*12W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 100*270*72mm
Lỗ khoét 260*90mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

123 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5003-3-

3*20W

3*20W, âm trần, chỉnh góc 
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 130*345*H110
Lỗ khoét 120*335
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

124 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL5006-7W

7W, âm trần
Góc chiếu 15°/30°/45°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 97*97*86mm
Lỗ khoét 80*80mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

125 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL5006-10W

10W, âm trần
Góc chiếu 15°/30°/45°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 97*97*86mm
Lỗ khoét 80*80mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90



126 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL5006-15W

15W, âm trần
Góc chiếu 15°/30°/45°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 97*97*86mm
Lỗ khoét 80*80mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

127 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5006-

2*7W

2*7W, âm trần
Góc chiếu 15°/30°/45°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 166*97*867mm
Lỗ khoét 148*80mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

128 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5006-

2*10W

2*10W, âm trần
Góc chiếu 15°/30°/45°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 166*97*867mm
Lỗ khoét 148*80mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

129 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5006-

2*12W

2*12W, âm trần
Góc chiếu 15°/30°/45°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 166*97*867mm
Lỗ khoét 148*80mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

130 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5006-

3*7W

3*7W, âm trần
Góc chiếu 15°/30°/45°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 236*97*86mm
Lỗ khoét 218*80mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

131 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5006-

3*12W

3*12W, âm trần
Góc chiếu 15°/30°/45°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 236*97*86mm
Lỗ khoét 218*80mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

132 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL5006-

3*12W

3*15W, âm trần
Góc chiếu 15°/30°/45°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 236*97*86mm
Lỗ khoét 218*80mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

133 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL7001-7W

7W, âm trần, chỉnh góc, chống nước IP54
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ72*H79mm
Lỗ khoét Φ65mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

134 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL7001-15W

15W, âm trần, chỉnh góc chống nước IP54
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ92*H93mm
Lỗ khoét Φ80mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

135 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL7002-12W

12W, âm trần, chống nước IP65
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф90*90mm
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

136 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-FL7002-15W

15W, âm trần, chống nước IP65
Góc chiếu 15°/24°/36°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф106*100mm
Lỗ khoét Φ90mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90



137 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-COB-

7W

7W, âm trần
Góc chiếu 36°/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф110*65                           
Lỗ khoét Φ95mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

138 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-COB-

12W

12W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф110*65                           
Lỗ khoét Φ95mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

139 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-COB-

15W

15W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф135*72                                 
Lỗ khoét Φ110mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

140 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-COB-

20W

20W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф135*72                                 
Lỗ khoét Φ110mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

141 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-COB-

25W

25W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф160*75                            
Lỗ khoét 130mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

142 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-COB-

40W

40W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф195*107                           
Lỗ khoét 170mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

143 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-COB-

50W

50W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф235*127                           
Lỗ khoét 200mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

144 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-COB-

60W

60W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф235*127                           
Lỗ khoét 200mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

145 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-SMD-

9W

9W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф110*65                           
Lỗ khoét Φ95mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

146 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-SMD-

12W

12W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф110*65                           
Lỗ khoét Φ95mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

147 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-SMD-

15W

15W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф135*72                                 
Lỗ khoét Φ110mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90



148 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-SMD-

20W

20W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф135*72                                 
Lỗ khoét Φ110mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

149 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-SMD-

25W

25W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф160*75                            
Lỗ khoét 130mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

150 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-SMD-

40W

40W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф195*107                           
Lỗ khoét 170mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

151 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-SMD-

50W

50W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф235*127                           
Lỗ khoét 200mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

152 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-FL9001-SMD-

60W

60W, âm trần
Góc chiếu 36/50°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ф235*127                           
Lỗ khoét 200mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM
3000K/4000K/6000K

CRI>90

153 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-12WCCIP44

12W, âm trần
Góc chiếu 40°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ94*H64mm                          
Lỗ khoét Φ85mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

154 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-HG5WCOB

5W, âm trần, chỉnh góc
Góc chiếu 10°/15°/24°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Φ30mm*H80mm                    
Lỗ khoét Φ25mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

155 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-HG7WCOB

7W, âm trần, chỉnh góc
Góc chiếu 10°/15°/24°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước ɸ44*H90               
Lỗ khoét Φ40mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

156 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-HG9WCOB

9W, âm trần, chỉnh góc
Góc chiếu 10°/15°/24°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước ɸ44*H90                   
Lỗ khoét Φ40mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

157 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-LINEAR10W

10W, âm trần
Góc chiếu 10°/15°/24°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 147*45*49mm                  
Lỗ khoét 140m*37m
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

158 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-LINEAR20W

20W, âm trần
Góc chiếu 10°/15°/24°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 280*45*49mm               
Lỗ khoét 273m*37m 
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90



159 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-LINEAR30W

30W, âm trần
Góc chiếu 10°/15°/24°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 412.7*m45*49m              
Lỗ khoét 405m*37m 
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

160
ĐÈN ÂM TRẦN MODULE 

CAO CẤP
TBD-MDL10W

5*2W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~65°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 158*62*50mm                        
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM( 5 chip)
3000K/4000K/6000K

CRI>90

161
ĐÈN ÂM TRẦN MODULE 

CAO CẤP
TBD-MDL20W

10*2W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~65°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L291*L62*H50                       
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM( 10 chip)
3000K/4000K/6000K

CRI>90

162
ĐÈN ÂM TRẦN MODULE 

CAO CẤP
TBD-MDL*2*10W

10*2W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~65°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 168*122*53m                
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM( 10chip)
3000K/4000K/6000K

CRI>90

163
ĐÈN ÂM TRẦN MODULE 

CAO CẤP
TBD-MDL*2*40W

40*2W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~65°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước 300.5*122*53mm               
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led OSRAM( 40chip)
3000K/4000K/6000K

CRI>90

164 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-VNLR7WCG

7W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~60°, xoay góc 180°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ø100xH115m                        
Lỗ khoét Φ90mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

165 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-

VNLR12WCG

12W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~60°, xoay góc 180°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ø100xH115m                        
Lỗ khoét Φ90mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

166 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-

VNLR15WCG

15W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~60°, xoay góc 180°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ø100xH115m                        
Lỗ khoét Φ90mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

167 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP
TBD-

VNLR20WCG

20W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~60°, xoay góc 180°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước Ø100xH115m                        
Lỗ khoét Φ115mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

168 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-DL7WN

7W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D82*H95mm                         
Lỗ khoét Φ45mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

169 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-DL12WN

12W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D82*H95mm                         
Lỗ khoét Φ45mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90



170 ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP TBD-DL15WN

15W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D82*H95mm                         
Lỗ khoét Φ45mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90

171
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO T
TBD-9W20GPT

9W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*H95mm                         
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

172
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO T
TBD-12W20GPT

12W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*H95mm                         
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

173
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO T
TBD-15W20GPT

15W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*H95mm                         
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

174
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO V
TBD-7W20GPV

7W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D62*62*H82mm                         
Lỗ khoét Φ55mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

175
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO V
TBD-9W20GPV

9W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*85*H95mm                         
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

176
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO V
TBD-12W20GPV

12W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*85*H95mm                         
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

177
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO V
TBD-15W20GPV

15W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*85*H95mm                         
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

178
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO A
TBD-7W20GPA

7W, âm trần chỉnh góc
Thi công cùng thạch cao
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L100*L52H82mm                        
Lỗ khoét Φ55mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

179
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO A
TBD-12W20GPA

12W, âm trần chỉnh góc
Thi công cùng thạch cao
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L120*L73*95mm                       
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97



180
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO A
TBD-15W20GPA

15W, âm trần chỉnh góc
Thi công cùng thạch cao
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L120*L73*95mm                       
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

181
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO B
TBD-12W20GPB

12W, âm trần chỉnh góc
Chiếu sáng bất đối xứng
Góc chiếu 24°/36°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*H95mm                         
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

182
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO C TBD-9W20GPC

9W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*78mm                     
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

183
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO C TBD-12W20GPC

12W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*78mm                     
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

184
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO C TBD-15W20GPC

15W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*95mm                     
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

185
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO C TBD-20W20GPC

20W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*115mm                     
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

186
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO 15° TBD-7W20GP15

7W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*H95mm                         
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

187
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO 15° TBD-9W20GP15

12W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*H95mm                         
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

188
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO 15° TBD-9W20GP15

15W, âm trần chỉnh góc
Góc chiếu 15°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*H95mm                         
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97



189
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO IP65 TBD-12W20IP65

12W, âm trần chỉnh góc, chống nước IP65
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*H95mm                         
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

190
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO IP65 TBD-15W20IP65

15W, âm trần chỉnh góc, chống nước IP65
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước D85*H95mm                         
Lỗ khoét Φ75mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

191
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO W
TBD-2*7W20GPW

2*7W, âm trần đôi chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L195*97*95mm                    
Lỗ khoét Φ185*85*105mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

192
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO W
TBD-2*9W20GPW

2*9W, âm trần đôi chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L195*97*95mm                    
Lỗ khoét Φ185*85*105mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

193
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO W
TBD-

2*12W20GPW

2*12W, âm trần đôi chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L195*97*95mm                    
Lỗ khoét Φ185*85*105mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

194
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO U
TBD-2*7W20GPU

2*7W, âm trần đôi chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L195*97*95mm                    
Lỗ khoét Φ185*85*105mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

195
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO U
TBD-2*9W20GPU

2*9W, âm trần đôi chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L195*97*95mm                    
Lỗ khoét Φ185*85*105mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

196
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO U
TBD-

2*12W20GPU

2*12W, âm trần đôi chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L195*97*95mm                    
Lỗ khoét Φ185*85*105mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

197
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO WA
TBD-

2*9W20GPWA

2*9W, âm trần đôi chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L146*180*H102mm                 
Lỗ khoét Φ190*85mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

198
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO WA
TBD-

2*12W20GPWA

2*12W, âm trần đôi chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L195*97*95mm                    
Lỗ khoét Φ185*85*105mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97



199
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO WUA
TBD-

2*9W20GPWUA

2*9W, âm trần đôi chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L146*180*H102mm                 
Lỗ khoét Φ190*85mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

200
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO WA
TBD-

2*12W20GPWUA

2*12W, âm trần đôi chỉnh góc
Góc chiếu 15°/24°/38°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L195*97*95mm                    
Lỗ khoét Φ185*85*105mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

201
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO TR
TBD-

2*9W20GPTR

2*9W, âm trần đôi chỉnh góc, chiếu điểm
Góc chiếu 15°/24°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L195*97*95mm                    
Lỗ khoét Φ185*85*105mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

202
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO TR
TBD-

2*12W20GPTR

2*12W, âm trần đôi chỉnh góc, chiếu điểm
Góc chiếu 15°/24°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L195*97*95mm                    
Lỗ khoét Φ185*85*105mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

203
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO TR
TBD-

2*9W20GPTR

2*9W, âm trần đôi chỉnh góc, chiếu điểm
Góc chiếu 15°/24°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L195*97*95mm                    
Lỗ khoét Φ185*85*105mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

204
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

GRACE PRO TR
TBD-

2*12W20GPTR

2*12W, âm trần đôi chỉnh góc, chiếu điểm
Góc chiếu 15°/24°
Chỉnh góc nghiêng: 0°~30°
Thân nhôm ghi /mặt trắng/đen, lens PMMA
Kích thước L195*97*95mm                    
Lỗ khoét Φ185*85*105mm
Driver LIFUD, không dim
Bảo hành 2 năm

Chip led CREE
3000K/4000K/6000K

CRI>90/>95/>97

GTBD CHÚ: giá trên chưa bao gồm VAT và Phí vận chuyển


